DANH SÁCH THUYỀN VIÊN
(Cho phương tiện thủy nội địa)

	
	
	Đến
	
	Rời

	Tên phương tiện:


	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số Bằng, Giấy chứng nhận

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	..., ngày ... tháng ... năm 20...
Thuyền trưởng (hoặc đại lý)
















[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH HÀNH KHÁCH
(Cho phương tiện thủy nội địa)

	
	
	Đến
	
	Rời

	Tên tàu:

	TT
	Họ và tên
	Ngày và nơi sinh
	Số hộ chiếu/GCMND/Thẻ căn cước

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	…, ngày ... tháng ... năm 20...
Thuyền trưởng (hoặc đại lý)




